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THÔNG BÁO 
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-
BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BGDĐT ngày 29/07/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác 
định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015; 

Căn cứ Thông báo số 116/TB-ĐHNT của trường Đại học Ngoại thương ngày 28/07/2015 về việc xét 
tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đại học hệ chính quy năm 2015; 

Căn cứ Thông báo số 131/TB-ĐHNT ngày 17/08/2015 về việc điều chỉnh độ lệch điểm trúng tuyển 
giữa các tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành của trường Đại học Ngoại thương; 

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy tại cuộc họp ngày 24/08/2015, 
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại 

học chính quy năm 2015 theo tổ hợp môn xét tuyển và theo ngành tại các Cơ sở đào tạo như sau: 
1. Điểm trúng tuyển tại Cơ sở Hà Nội: 

STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp 
môn xét tuyển 

Mức điểm 
trúng tuyển (*) 

Tiêu chí phụ 
(**) 

1.  D220201 Ngôn ngữ Anh  D01 33,5  

2.  D220203 Ngôn ngữ Pháp D03 31,75  

D01 33,0  
3.  D220204 Ngôn ngữ Trung 

D04 30,0  

D01 33,5  
4.  D220209 Ngôn ngữ Nhật 

D06 30,5  

A00 27,25 

A01 25,75 

D01 25,75 

Điểm môn toán 
phải lớn hơn 
hoặc bằng 9.0 

D02 23,75  

D03 25,75  

D04 25,75  

5.  D310101 Kinh tế 

D06 25,75  
 

A00 26,5 

A01 25,0 

D01 25,0 

Điểm môn toán 
phải lớn hơn 
hoặc bằng 7,25 6.  D310106 Kinh tế quốc tế 

D03 25,0  

A00 26,5 

A01 25,0 7.  D340101 Quản trị kinh doanh 

D01 25,0 

Điểm môn toán 
phải lớn hơn 
hoặc bằng 7,75 
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STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp 
môn xét tuyển 

Mức điểm trúng 
tuyển (*) 

Tiêu chí phụ 
(**) 

A00 27,0 

A01 25,5 8.  D340120 Kinh doanh quốc tế 

D01 25,5 

Điểm môn toán 
phải lớn hơn 
hoặc bằng 7,5 

A00 26,25 

A01 24,75 9.  D340201 Tài chính-Ngân hàng 

D01 24,75 

Điểm môn toán 
phải lớn hơn 
hoặc bằng 7,5 

A00 26,0  

A01 24,5  10.  D380101 Luật 

D01 24,5  

Lưu ý: đối với các thí sinh chưa trúng tuyển vào các ngành đã đăng ký: 
- nếu đạt điểm (các môn xét tuyển nhân hệ số 1) theo tổ hợp môn A00 lớn hơn hoặc bằng 26,0 

điểm; A01, D01 lớn hơn hoặc bằng 24,50 điểm được xét tuyển vào ngành Luật. 
- nếu đạt điểm theo tổ hợp môn D01 (môn ngoại ngữ hệ số 2) lớn hơn hoặc bằng 33,0 điểm được 

xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung. 
2. Điểm trúng tuyển tại Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh 

STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp 
môn xét tuyển 

Mức điểm trúng 
tuyển (*) 

Tiêu chí phụ 
(**) 

A00 27,0 

A01 25,5 

D01 25,5 
1.  D310101 Kinh tế 

D06 25,5 

Điểm môn toán 
phải lớn hơn 
hoặc bằng 8,5 

A00 26,75  

A01 25,25  2.  D340101 Quản trị kinh doanh 

D01 25,25  

A00 26,5  

A01 25,0  3.  D340201 Tài chính-Ngân hàng 

D01 25,0  

3. Điểm trúng tuyển tại Cơ sở Quảng Ninh 

STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp môn 
xét tuyển 

Mức điểm 
trúng tuyển 

(*) 

Tiêu chí phụ 
(**) 

A00 17,0  

A01 17,0  1 D340101 Quản trị kinh 
doanh 

D01 17,0  

A00 17,0  

A01 17,0  2 D340120 Kinh doanh quốc tế 

D01 17,0  
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(*) Mức điểm áp dụng đối với Học sinh phổ thông học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển giữa 
các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Các môn 
xét tuyển nhân hệ số1, riêng nhóm ngành ngôn ngữ, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.  

(**) Trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt mức điểm trúng tuyển dẫn đến vượt quá chỉ tiêu 
của Ngành, Trường sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ là xét ưu tiên theo  điểm thi môn Toán để xác 
định danh sách thí sinh trúng tuyển. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (Để b/cáo); 
- Thành viên HĐTS; 
- Các đơn vị trong trường; 
- Netoffice; 
- Trang Web của trường; 
- Lưu VT, QLĐT. 
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